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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Tấn Thành 

  Các Hội thẩm nhân dân:                                      

1  Ông Ngu  n V n C  ng 

2  Bà   ng Ng c Thu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thù  N ơng - Th  ký Toà án nhân dân 

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long tham gia phiên tòa: Ông Võ Hoài  h ơng - Kiểm sát viên    

Ngà  21 tháng 01 n m 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

92/2024/TLST-HS, ngà  13 tháng 12 n m 2024 theo Qu ết định đ a vụ án ra 

xét xử số: 03/2025/Q XXST-HS, ngà  07 tháng 01 n m 2025, đối với: 

* Bị cáo: Nguy n Chí T, sinh n m 1992; tại Kiên Giang; nơi c  trú ấp A, 

xã  , hu ện A, tỉnh Kiên Giang; ngh  nghiệp: Làm thuê; trình đ  h c vấn: 5/12; 

dân t c: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; con ông: 

Ngu  n V n T1 và bà La Thị T2; bị cáo không có vợ, con; ti n án: 02 l n, tại 

Bản án số 230/2012/HS T, ngà  23/10/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên 

Giang xử phạt 08 n m tù v  t i  C ớp tài sản  và tại Bản án số 62/2020/HS T, 

ngà  08/7/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xử phạt 04 n m tù v  t i  Vi 

phạm qu  định v  tham gia giao thông đ  ng b   cả hai bản án đ u ch a xóa án 

tích; ti n sự: Không; nhân thân: Ngà  23/01/2006, Ủ  ban nhân dân hu ện A, 

tỉnh Kiên Giang ra Qu ết định đ a vào tr  ng giáo d  ng 18 tháng v  hành vi 

Gâ  rối tr t tự công c ng; Ngà  02/7/2007, Ủ  ban nhân dân hu ện A, tỉnh Kiên 

Giang ra Qu ết định đ a vào tr  ng giáo d  ng 24 tháng v  hành vi Tr m c p 

tài sản; Ngà  14/10/2009, bị Tòa án nhân dân hu ện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

xử phạt 01 n m tù v  t i Tr m c p tài sản theo Bản án số 38/2009/HSST; Ngà  

30/12/2010, bị Tòa án nhân dân hu ện An Minh, tỉnh Kiên Giang xử phạt 06 

tháng tù v  t i Tr m c p tài sản theo Bản án số 52/2010/HSST  Tạm gi , tạm 

giam t  ngà  17/10/2024 cho đến na   có m t   
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 * Bị hại:  

- Phạm V n T3, sinh n m 1958; nơi c  trú số G, khóm T, ph  ng T, thành 

phố V, tỉnh Vĩnh Long   v ng m t) 

- Nguy n V n T4, sinh n m 1960; nơi c  trú số A, đ  ng  ,  h  ng I, 

thành phố V, tỉnh Vĩnh Long   v ng m t) 

* Ng  i có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

- Thạch Thị Thúy N, sinh n m 2004; địa chỉ số F, đ  ng  ,  h  ng D, 

thành phố V, tỉnh Vĩnh Long   v ng m t  

- Nguy n Thị Quỳnh Q, sinh n m 2004; địa chỉ số F, đ  ng  ,  h  ng D, 

thành phố V, tỉnh Vĩnh Long   v ng m t  

- Nguy n Thu H – Chủ h  kinh doanh  UMI; địa chỉ số F, đ  ng P, 

 h  ng D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.  

Ng  i đại diện hợp pháp: Nguy n Hoàng T5, sinh n m 2001; địa chỉ ấp P, 

xã L, huyện L, tỉnh Vĩnh Long, đại diện theo ủ  qu  n  v n bản ủ  qu  n ngà  

22/7/2024    xin v ng m t  

* Người làm chứng:  

- Phan Thanh V, sinh n m 1993; nơi c  trú số A, khóm T, ph  ng T, 

thành phố V, tỉnh Vĩnh Long   có m t) 

- Nguy n V n H1, sinh n m 1988; nơi c  trú số H, ấp H, xã A, huyện C, 

tỉnh  ồng Tháp. (v ng m t) 

- Phạm Huỳnh  , sinh n m 1993; nơi c  trú ấp P, xã A, huyện C, tỉnh 

 ồng Tháp. (v ng m t) 

- Nguy n V n H1, sinh n m 1988; nơi c  trú số H, ấp H, xã A, huyện C, 

tỉnh  ồng Tháp. (v ng m t) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án đ ợc tóm t t nh  sau: 

Vào khoảng 21 gi  ngày 16/10/2024, Nguy n Chí T đi cùng với bạn gồm 

Phan Thanh V, Nguy n V n H1 và Phạm Huỳnh   đến quán K tại số F, đ  ng P, 

 h  ng D, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long, vào phòng VI  5 để hát và nh u. Sau 

khi uống nhi u bia thì Nguy n Chí T mất bình tĩnh la hét và bỏ ra khỏi phòng đi 

v  phía phòng VIP3 lấy m t cây kim loại màu tr ng (tay c m ky hốt rác , khi đi 

ngang chị Thạch Thị Thúy N là nhân viên của quán, T dùng câ  đánh vào vai chị 

N m t cái, lúc này V, H1 và   chạ  đến can ng n, T vứt bỏ cây kim loại tiếp tục 
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đi đến khu vực bếp của quán lấy hai con dao bằng kim loại cán gỗ dài 12cm, r ng 

2,5 cm, mỗi tay c m m t con dao đi v  phía tr ớc của quán, khi đi đến tủ th  thì 

T dùng chân đá ngã đồ v t trên tủ th , ra phía tr ớc cửa quán T thấy ông Nguy n 

V n T4 là khách của quán đang đứng nên T dùng dao chém v  phía ông T4 

nh ng không trúng, thấy T không kiểm soát đ ợc hành vi nên anh V chạ  đến ôm 

T lại nh ng cũng bị T quơ dao phản kháng nên anh Vũ L ra. Lúc này T thấy ông 

Nguy n V n T6 là bảo vệ của quán đang đứng g n đó, T c m dao chém ông T6 

hai cái trúng vào vùng tay trái nên ông T6 bỏ chạy thì bị vấp ngã, T r ợt theo 

chém trúng l ng ông T6 thêm m t cái thì bị ông T6 đạp vào bụng nên T d ng lại. 

T tiếp tục c m dao ra khỏi quán thấy chị Nguy n Thị Quỳnh Q là nhân viên của 

quán đang đứng mua hủ tiếu g n đó, T dùng b  sống dao chém lên đ u của Q làm 

gãy dao, T vứt bỏ cán dao, nh t ph n l  i dao cất vào túi qu n, tiếp tục c m con 

dao còn lại chém ông T4 trúng vào tay trái làm ông T4 bỏ chạy. Bị can T cứ c m 

dao đi xung quanh nên không ai dám can ng n và nhân viên của quán điện thoại 

báo cho Công an P đến khống chế và thu gi  hung khí.  

Theo kết lu n giám định pháp y số 263, 264 cùng ngày 23/10/2024 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh V kết lu n tỷ lệ th ơng tích l n l ợt của Nguy n V n T4 

là 06%, Nguy n V n T6 là 07%. 

Quá trình đi u tra, Nguy n Chí T th a nh n hành vi phạm t i của mình, do 

sử dụng r ợu bia quá nhi u không kiểm soát đ ợc bản thân nên dùng dao tấn 

công ng  i khác. Bản thân Nguy n Chí T có m t ti n án v  t i C ớp tài sản bị 

Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt 08 n m tù, sau khi chấp hành án xong 

hình phạt tù nh ng ch a đ ợc xóa án tích thì đến n m 2019 tiếp tục bị Tòa án 

Nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xử phạt 04 n m tù v  t i Vi phạm quy 

định v  tham gia giao thông đ  ng b , v a chấp hành xong thì T tiếp tục phạm 

t i Cố ý th ơng tích nên l n phạm t i này T phải chịu trách nhiệm vụ tr  ng hợp 

tái phạm nguy hiểm. 

Tại cáo trạng số: 01/CT-VKSND-T VL, ngà  13/12/2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Vĩnh Long đã tru  tố bị cáo Ngu  n Chí T v  t i “Cố ý 

gây thương tích” theo qu  định tại điểm d khoản 2  i u 134 B  lu t Hình sự  

Tại phiên tòa sơ thẩm, 

 ại diện Viện kiểm sát gi  quy n công tố tại phiên tòa xin rút m t ph n 

n i dung cáo trạng v  việc không áp dụng tình tiết t ng trách nhiệm hình sự  Cố 

t nh th c hi n tội phạm   n c ng  và   hạm tội c  tính ch t c n   ” qu  định 

tại điểm d, e khoản 1  i u 52 của B  lu t Hình sự, đồng th i khẳng định n i 

dung cáo trạng truy tố bị cáo Ngu  n Chí T là đúng ng  i, đúng t i, đúng pháp 

lu t và đ  nghị H i đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm t i “Cố ý gây thương 
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tích”; áp dụng điểm d khoản 2  i u 134; điểm b, s khoản 1, 2  i u 51,  i u 38 

của B  lu t Hình sự, xử phạt bị cáo T mức án t  03  Ba  n m đến 04 (B  n m tù  

V  xử lý v t chứng:  p dụng  i u 106 của B  lu t Tố tụng Hình sự và 

 i u 47 của B  lu t Hình sự, đ  nghị tịch thu 02 câ  dao bằng kim loại; 01 ống 

kim loại để tiêu hủ   

V  trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nh n đủ ti n và không có  êu c u 

thêm nên không xem xét giải quyết. 

V  án phí: Bu c bị cáo T chịu án phí hình sự sơ thẩm bằng 200 000đ  

Bị cáo Ngu  n Chí T th a nh n các l i khai trong quá trình đi u tra là do 

bị cáo tự khai và khai nh n hành vi phạm t i đúng nh  n i dung cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long đã nêu, thống nhất kết quả giám 

định pháp y v  tỷ lệ tổn th ơng cơ thể do th ơng tích gâ  cho các bị hại; thống 

nhất quan điểm lu n t i của Kiểm sát viên; việc bị cáo chém ông T6, ông T4 là 

do uống nhi u r ợu bia, không k m chế đ ợc bản thân   

Bị cáo nói l i sau cùng: Việc bị cáo có hành vi gâ  th ơng tích cho các bị 

hại là bị cáo uống nhi u r ợu, bia không k m chế đ ợc bản thân; sau khi tĩnh lại 

thì bị cáo thấ  ân h n, tự ngu ện bồi th  ng thiệt hại cho các bị hại, đồng th i 

các bị hại đã có đơn xin bãi nại cho bị cáo; gia đình bị cáo không có ru ng đất 

sảm xuất, cha m  bị bệnh không ai ch m sóc  Na  bị cáo đã thấ  đ ợc lỗi của 

mình, hứa không tái phạm, xin các bị hại tha thứ và xin H i đồng xét xử xem xét 

giảm nh  hình phạt cho bị cáo   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định nh  sau: 

[1] V  hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan  i u tra Công an thành 

phố V,  i u tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long và Kiểm sát 

viên trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đúng v  thẩm quy n, trình tự, 

thủ tục qu  định của B  lu t Tố tụng hình sự  Quá trình đi u tra, truy tố và tại 

phiên tòa hôm nay, bị cáo, bị hại và ng  i có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án đ u không có ý kiến ho c khiếu nại v  hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng  Do đó, các hành vi, qu ết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, ng  i tiến hành tố tụng đ ợc thực hiện đ u hợp 

pháp. 

[2] Xét l i trình bày và khai nh n t i của bị cáo Ngu  n Chí T tại phiên 

tòa sơ thẩm phù hợp với l i khai của bị cáo tại cơ quan đi u tra, l i khai của các 

bị hại, ng  i có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, ng  i làm chứng, v t 
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chứng; Kết lu n giám định Pháp y v  th ơng t t, cùng các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án đã đ ợc thẩm tra, xem xét tại phiên tòa  Nh  v y, H i 

đồng xét xử có đủ cơ sở kết lu n, khoảng 21 gi  ngà  16/10/2024, bị cáo T cùng 

bạn là các anh V, H1,   đến quán K tại số F, đ  ng  ,  h  ng D, thành phố V, 

tỉnh Vĩnh Long để hát Karaoke và nh u  phòng VI  5   Trong lúc uống bia thì bị 

cáo T mất bình tĩnh, la hét rồi bỏ đi ra ngoài lấ  01 câ  kim loại đánh vào vai 

của chị N 01 cái thì 03 ng  i bạn đi cùng đến can ng n; bị cáo vứt bỏ câ  kim 

loại tiếp tục vào khu vực bếp của quán lấ  02 con dao bằng kim loại cán gỗ dài 

12cm, r ng 2,5cm đi ra phía tr ớc chém ông T4 nh ng không trúng, các bạn của 

bị cáo cũng can ng n nh ng không đ ợc; lúc nà  bị cáo thấ  ông T6 là bảo vệ 

đứng g n đó nên chém ông T6 02 cái trúng vào ta , ông T6 bỏ chạ  thì vấp té, bị 

cáo tiếp tục chém 01 cái vào l ng thì bị ông T6 đ p vào bụng thì bị cáo không 

chém n a và tiếp tục c m dao đi ra ngoài thấ  chị Q đứng g n đó nên chém 

bằng b  sống l  i dao lên đ u chị Q 01 cái làm cho cán dao bị gã ; bị cáo tiếp 

tục c m con dao còn lại chém ông T4 trúng vào ta   

 3  Theo Kết lu n giám định tổn th ơng cơ thể trên ng  i sống số 

263/KLTTCT-TT   và số 264/KLTTCT-TT   cùng ngà  23/10/2024 đã xác 

định tỷ lệ ph n tr m tổn th ơng cơ thể của ông T4 là 06   Sáu  và ông T6 là 

07   Bả    Ngoài ra, xét thấ  bị cáo tr ớc khi thực hiện hành vi phạm t i nà  bị 

cáo đã bị Tòa án nhân dân hu ện Thới Bình tỉnh Cà Mau xử 04 n m tù v  t i 

  i phạm q y  ịnh    tham gia giao th ng  ường  ộ” với tình tiết t ng n ng 

trách nhiệm hình sự  Tái phạm” nh ng ch a đ ợc xóa án tích mà lại thực hiện 

hành vi phạm t i do cố ý, cho nên đâ  là tr  ng hợp  Tái phạm ng y hi m”  Do 

đó hành vi của bị cáo T đã phạm vào t i “Cố ý gây thương tích” qu  định tại 

điểm d khoản 2  i u 134 của B  lu t Hình sự mà cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Vĩnh Long đã đ  nghị truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn có 

c n cứ, đúng pháp lu t. 

[4] Hành vi phạm t i của bị cáo T có tính chất nghiêm tr ng, nguy hiểm 

cho xã h i, phạm t i với lỗi cố ý, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của ng  i 

bị hại; hành vi của bị cáo còn gây mất tr t tự trị an ở địa ph ơng, gâ  hoang 

mang, bức xúc trong qu n chúng nhân dân, bị xã h i lên án và pháp lu t nghiêm 

cấm. Bị cáo là ng  i đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đã nh n thức đ ợc hành 

vi mà mình thực hiện là sai trái, vi phạm pháp lu t, nh ng bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện. Ngoài ra, xét thấy hành vi phạm t i của bị cáo  Có tính ch t c n    , thể 

hiện gi a bị cáo với ông T6, ông T4 không quen biết, không mâu thuẫn với 

nhau, nh ng ngang nhiên dùng dao chém các bị hại, nên đâ  là tình tiết t ng 

n ng trách nhiệm hình sự theo qu  định tại điểm d khoản 1  i u 52 của B  lu t 

Hình sự  Ngoài ra, xét thấ  bị cáo có nhân thân xấu nh ng bị cáo không thấ   n 



 6 

n n hối cải mà vẫn tiếp tục phạm t i   i u đó nói lên sự xem th  ng pháp lu t 

của bị cáo, do đó c n phải xử phạt bị cáo m t mức án nghiêm minh, t ơng xứng 

với tính chất, mức đ  nguy hiểm cho xã h i, t ơng xứng với hành vi phạm t i và 

nhân thân của bị cáo thì mới có tác dụng r n đe, giáo dục cho bị cáo và phòng 

ng a chung cho xã h i. 

[5] V  tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự: Trong quá trình đi u tra, 

truy tố, cũng nh  tại phiên tòa bị cáo có thái đ  thành khẩn khai báo, thấ  đ ợc 

hành vi sai trái của mình mà tỏ ra  n n n hối cải; bị cáo đã bồi th  ng thiệt hại 

và kh c phục h u quả cho các bị hại và ng  i có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án xong, đồng th i các bị hại có đơn xin bãi nại và giảm nh  trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo  Do đó, có đủ cơ sở cho bị cáo T đ ợc h ởng tình tiết giảm 

nh  trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2  i u 51 của B  

lu t Hình sự  Do đó, c n giảm nh  cho bị cáo m t ph n hình phạt, nh ng c n 

phải cách ly bị cáo ra khỏi xã h i m t th i gian nhất định cho bị cáo h c t p và 

sửa ch a trở thành ng  i có ích cho xã h i sau này. 

 6  V  xử lý v t chứng: Xét thấ  02 câ  dao bằng kim loại; 01 ống kim 

loại là công cụ dùng vào việc phạm t i, hiện không còn giá trị sử dụng nên tịch 

thu để tiêu hủ   

[7] V  trách nhiệm dân sự: Các bị hại và ng  i có quy n lợi, nghĩa vụ liên 

quan đến vụ án đã nh n ti n bồi th  ng xong nên H i đồng xét xử không xem 

xét giải quyết. 

[8] V  án phí: Bu c bị cáo Ngu  n Chí T phải n p 200 000đ án phí hình 

sự sơ thẩm theo qu  định tại điểm a khoản 1  i u 23 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTV-QH14, ngày 30/12/2016 của Ủ  ban th  ng vụ Quốc h i.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Ngu  n Chí T phạm t i “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm d khoản 2  i u 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2  i u 51; 

điểm d khoản 1  i u 52;  i u 13,  i u 38 của B  lu t Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Ngu  n Chí T 03  Ba  n m tù  Th i gian chấp hành hình 

phạt tù đ ợc tính t  ngày 17/10/2024. 

   V     l   ậ  ch n   Áp dụng khoản 1  i u 47 của B  lu t Hình sự và 

khoản 2  i u 106 của B  lu t Tố tụng Hình sự. 
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Tịch thu 02 câ  dao bằng kim loại; 01 ống kim loại để tiêu hủy (v t 

chứng đ ợc mô tả chi tiết theo biên bản v  việc giao nh n v t chứng, tài sản 

ngày 17/12/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long   

3. V  trách nhiệm dân sự: Các bên đã thỏa thu n giải quyết xong. 

4. Án phí: Áp dụng khoản 2  i u 136 của B  lu t Tố tụng hình sự; điểm 

a khoản 1  i u 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTV-QH14, ngày 30/12/2016 

của Ủ  ban th  ng vụ Quốc h i qu  định v  mức thu, mi n, giảm, thu, n p, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bu c bị cáo Ngu  n Chí T n p 200 000đ  Hai tr m ngàn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

5. Quy n kháng cáo: Bị cáo có quy n kháng cáo bản án này trong hạn 15 

 M  i l m  ngà  kể t  ngà  tu ên án  Các bị hại và ng  i có quy n lợi, nghĩa 

vụ liên quan đến vụ án có qu  n kháng cáo bản án nà  trong th i hạn 15 ngà  

kể t  ngà  nh n đ ợc bản án ho c bản án đ ợc niêm  ết theo qu  định của pháp 

lu t  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Võ Tấn Thành 

 

 

 

 
 

 

 

Nơi gởi:  

-  Bị cáo, bị hại, ng  i có quy n lợi, nghĩa vụ 

liên quan đến vụ án; 06 bản 

- Trại giam Công an TPVL; 01 bản 

- Tòa án Tỉnh; 01 bản 

- Viện kiểm sát ND tỉnh VL; 01 bản 

- Công an thành phố Vĩnh Long; 01 bản 

- Viện kiểm sát ND TPVL; 01 bản 

- Chi cục Thi hành án DS TPVL; 01 bản 

- Cơ quan THA HS Công an T VL; 01 bản 

- Sở T  pháp Vĩnh Long; 01 bản 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh VL; 

01 bản 

- UBND xã  ông H ng, hu ện An Minh, 

tỉnh Kiên Giang; 01 bản 

- L u: Hồ sơ vụ án. 


